
UBND QUẬN LONG BIÊN 

TRƯỜNG TH THƯỢNG THANH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Long Biên, ngày  25  tháng 3 năm 2024 

THÔNG BÁO 

Kết quả đánh giá sự chuyên nghiệp của CBCCVC, NLĐ 

Quý I/2024 

 

Danh sách CBCCVC, NLĐ đạt chuyên nghiệp: 

TT Họ và tên 
Chức vụ, đơn vị công tác 

hiện nay 
Đề nghị khen thưởng 

1 Lưu Thị Thu Hà 
Phó hiệu trưởng 

Tiểu học Thượng Thanh 
x 

2 Ngô Thị Mai Hương 
Giáo viên 

Tiểu học Thượng Thanh 
 

3 Hoàng Thị Ngọc Oanh 
Giáo viên 

Tiểu học Thượng Thanh 
 

4 Hoàng Thị Ly 
Giáo viên 

Tiểu học Thượng Thanh 
 

5 Hoàng Thị Điểm 
Giáo viên 

Tiểu học Thượng Thanh 
 

6 Vũ Thị Minh Thơ 
Giáo viên 

Tiểu học Thượng Thanh 
 

7 Nguyễn Thùy Linh 
Giáo viên 

Tiểu học Thượng Thanh 
 

8 Nguyễn Thị Hương Lanh 
Giáo viên 

Tiểu học Thượng Thanh 
 

9 Nguyễn Thị Hồng Phương 
Giáo viên 

Tiểu học Thượng Thanh 
 

10 Nguyễn Thu Phương 
Giáo viên 

Tiểu học Thượng Thanh 
 

Tổng 

số 

CBCC 

VC, 

NLĐ 

của 

đơn vị 

Số đã 

ký  

cam 

kết 

Số 

được 

đánh 

giá 

trong 

kỳ 

Số 

chưa 

đánh 

giá 

Lý do chưa đánh giá 

Số 

chưa 

đạt 

chuyên 

nghiệp 

Số đạt 

chuyên 

nghiệp 

Tỷ lệ 

CBCCVC, 

NLĐ đạt 

chuyên 

nghiệp 

Số đề 

nghị 

biểu 

dương 

khen 

thưởng 

Nghỉ 

thai 

sản 

Nghỉ ốm, 

nghỉ 

phép… từ 

15 ngày 

làm việc 

trở lên 

Cá nhân 

không tự 

đánh giá 

Lý 

do 

khác 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=10/3 11 

44 44 42 02 02 0 0 0 30 12 28,6% 01 

MẪU 06 



11 Nguyễn Thị Thu Hằng 
Giáo viên 

Tiểu học Thượng Thanh 
 

12 Nguyễn Thị Ly 
Nhân viên 

Tiểu học Thượng Thanh 
 

Danh sách CBCCVC, NLĐ chưa đánh giá sự chuyên nghiệp 

TT Họ và tên 
Chức vụ, đơn vị 

công tác hiện nay 

Lý do chưa đánh giá 

Nghỉ 

thai 

sản 

Nghỉ ốm, nghỉ 

phép… từ 15 

ngày làm việc 

trở lên 

Cá nhân 

không tự 

đánh giá 

Lý do 

khác 

1 Nguyễn Thị Thảo Anh 
Giáo viên 

Tiểu học Thượng Thanh 
x 

   

2 Nguyễn Thị Vân Anh 
Giáo viên 

Tiểu học Thượng Thanh 
x 

   

 Tổng số      

 

Nơi nhận: 

- Phòng GD&ĐT quận; 

- Lưu: VP. 

 



 

UBND QUẬN LONG BIÊN 

TRƯỜNG TH THƯỢNG THANH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Long Biên, ngày      tháng     năm 2023 

THÔNG BÁO 

Kết quả đánh giá sự chuyên nghiệp của CBCCVC, NLĐ 

Quý II/2023  

 

Danh sách CBCCVC, NLĐ đạt chuyên nghiệp: 

TT Họ và tên 
Chức vụ, đơn vị công tác 

hiện nay 
Đề nghị khen thưởng 

1 Đặng Thị Hạnh 
Phó hiệu trưởng 

Tiểu học Thượng Thanh 
 

2 Lưu Thị Thu Hà 
Phó hiệu trưởng 

Tiểu học Thượng Thanh 
 

3 Nguyễn Thị Ly 
Nhân viên Văn thư 

Tiểu học Thượng Thanh 
 

4 Vũ Thị Hương 
Nhân viên Thư viện 

Tiểu học Thượng Thanh 
 

Danh sách CBCCVC, NLĐ chưa đánh giá sự chuyên nghiệp 

TT Họ và tên 
Chức vụ, đơn vị 

công tác hiện nay 

Lý do chưa đánh giá 

Nghỉ 

thai 

sản 

Nghỉ ốm, nghỉ 

phép… từ 15 

ngày làm việc 

trở lên 

Cá nhân 

không tự 

đánh giá 

Lý do 

khác 

1 Không      

 Tổng số      

 

Nơi nhận: 

- Phòng GD&ĐT quận; 

- Lưu: VP. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

Tổng 

số 

CBCC 

VC, 

NLĐ 

của 

đơn vị 

Số đã 

ký  

cam 

kết 

Số 

được 

đánh 

giá 

trong 

kỳ 

Số 

chưa 

đánh 

giá 

Lý do chưa đánh giá 

Số 

chưa 

đạt 

chuyên 

nghiệp 

Số đạt 

chuyên 

nghiệp 

Tỷ lệ 

CBCCVC, 

NLĐ đạt 

chuyên 

nghiệp 

Số đề 

nghị 

biểu 

dương 

khen 

thưởng 

Nghỉ 

thai 

sản 

Nghỉ ốm, 

nghỉ 

phép… từ 

15 ngày 

làm việc 

trở lên 

Cá nhân 

không tự 

đánh giá 

Lý 

do 

khác 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=10/3 11 

45 45 8 37 0 0 0 0 4 4 50% 0 

MẪU 06 



Nguyễn Thị Vân 



 

UBND QUẬN LONG BIÊN 

TRƯỜNG TH THƯỢNG THANH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Long Biên, ngày      tháng     năm 2023 

THÔNG BÁO 

Kết quả đánh giá sự chuyên nghiệp của CBCCVC, NLĐ 

Quý II/2023  

 

Danh sách CBCCVC, NLĐ đạt chuyên nghiệp: 

TT Họ và tên 
Chức vụ, đơn vị công tác 

hiện nay 
Đề nghị khen thưởng 

1 Đặng Thị Hạnh 
Phó hiệu trưởng 

Tiểu học Thượng Thanh 
 

2 Lưu Thị Thu Hà 
Phó hiệu trưởng 

Tiểu học Thượng Thanh 
 

3 Nguyễn Thị Ly 
Nhân viên Văn thư 

Tiểu học Thượng Thanh 
 

4 Vũ Thị Hương 
Nhân viên Thư viện 

Tiểu học Thượng Thanh 
 

Danh sách CBCCVC, NLĐ chưa đánh giá sự chuyên nghiệp 

TT Họ và tên 
Chức vụ, đơn vị 

công tác hiện nay 

Lý do chưa đánh giá 

Nghỉ 

thai 

sản 

Nghỉ ốm, nghỉ 

phép… từ 15 

ngày làm việc 

trở lên 

Cá nhân 

không tự 

đánh giá 

Lý do 

khác 

1 Không      

 Tổng số      

 

Nơi nhận: 

- Phòng GD&ĐT quận; 

- Lưu: VP. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

Tổng 

số 

CBCC 

VC, 

NLĐ 

của 

đơn vị 

Số đã 

ký  

cam 

kết 

Số 

được 

đánh 

giá 

trong 

kỳ 

Số 

chưa 

đánh 

giá 

Lý do chưa đánh giá 

Số 

chưa 

đạt 

chuyên 

nghiệp 

Số đạt 

chuyên 

nghiệp 

Tỷ lệ 

CBCCVC, 

NLĐ đạt 

chuyên 

nghiệp 

Số đề 

nghị 

biểu 

dương 

khen 

thưởng 

Nghỉ 

thai 

sản 

Nghỉ ốm, 

nghỉ 

phép… từ 

15 ngày 

làm việc 

trở lên 

Cá nhân 

không tự 

đánh giá 

Lý 

do 

khác 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=10/3 11 

45 45 8 0 0 0 0 0 4 4 50% 0 

MẪU 06 



Nguyễn Thị Vân 



 

UBND QUẬN LONG BIÊN 

TRƯỜNG TH THƯỢNG THANH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Long Biên, ngày      tháng     năm 2023 

 

THÔNG BÁO 

Kết quả đánh giá sự chuyên nghiệp của CBCCVC, NLĐ 

Quý I/2023  

 

Danh sách CBCCVC, NLĐ đạt chuyên nghiệp: 

TT Họ và tên 
Chức vụ, đơn vị công tác 

hiện nay 
Đề nghị khen thưởng 

1 Đặng Thị Hạnh 
Phó hiệu trưởng 

Tiểu học Thượng Thanh 
 

2 Lưu Thị Thu Hà 
Phó hiệu trưởng 

Tiểu học Thượng Thanh 
 

3 Nguyễn Thị Thu Hà 
Giáo viên cơ bản 

Tiểu học Thượng Thanh 
 

4 Nguyễn Thị Hồng Phương 
Giáo viên cơ bản 

Tiểu học Thượng Thanh  

5 Nguyễn Thu Phương 
Giáo viên cơ bản 

Tiểu học Thượng Thanh  

6 Cao Tuyết Lê 
Giáo viên Mĩ thuật 

Tiểu học Thượng Thanh  

7 Nguyễn Thị Thúy Hà 
Giáo viên Tiếng Anh 

Tiểu học Thượng Thanh x 

8 Nguyễn Doãn Điệp 
Giáo viên Thể dục 

Tiểu học Thượng Thanh  

9 Đặng Thị Ngọc Trinh 
Nhân viên Kế toán 

Tiểu học Thượng Thanh  

Tổng 

số 

CBCC 

VC, 

NLĐ 

của 

đơn vị 

Số đã 

ký  

cam 

kết 

Số 

được 

đánh 

giá 

trong 

kỳ 

Số 

chưa 

đánh 

giá 

Lý do chưa đánh giá 

Số 

chưa 

đạt 

chuyên 

nghiệp 

Số đạt 

chuyên 

nghiệp 

Tỷ lệ 

CBCCVC, 

NLĐ đạt 

chuyên 

nghiệp 

Số đề 

nghị 

biểu 

dương 

khen 

thưởng 

Nghỉ 

thai 

sản 

Nghỉ ốm, 

nghỉ 

phép… từ 

15 ngày 

làm việc 

trở lên 

Cá nhân 

không tự 

đánh giá 

Lý 

do 

khác 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=10/3 11 

45 45 44 01 01 0 0 0 35 9 20,5% 01 

MẪU 06 



Danh sách CBCCVC, NLĐ chưa đánh giá sự chuyên nghiệp 

TT Họ và tên 
Chức vụ, đơn vị 

công tác hiện nay 

Lý do chưa đánh giá 

Nghỉ 

thai 

sản 

Nghỉ ốm, 

nghỉ 

phép… từ 

15 ngày 

làm việc 

trở lên 

Cá nhân 

không tự 

đánh giá 

Lý do 

khác 

1 Đỗ Mai Trang 
Giáo viên cơ bản 

Tiểu học Thượng Thanh 
x 

   

 Tổng số  01    

 

Nơi nhận: 

- Phòng GD&ĐT quận; 

- Lưu: VP. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Vân 



 


